
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tông 
 

Thẩm phán: Ông Lâm Văn Be   

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Võ Văn Lượng  

Ông Nguyễn Văn Hẩn  

Bà Lê Thị Đổi 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Hiếu, Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Tây 

Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Nhật Linh - Kiểm sát viên.  

Ngày 24 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ 

thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 03/2021/TLST-HS ngày 15 tháng 01 

năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 34/2021/QĐXXST-HS ngày 02 

tháng 02 năm 2021 đối với các bị cáo:
 

1. Lê Quách Đông H, sinh ngày 19/12/1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư 

trú: Số A, đường P, Phường 7, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Tài xế; 

trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Lê Đ và bà Quách Thị Mỹ D; vợ là Lê Thị Diễm H, sinh năm 1990; 

con: Có 02 người; tiền án: Không; tiền sự: Không. 

Bị bắt bị tạm giữ ngày 01 tháng 6 năm 2020, chuyển tạm giam ngày 06 tháng 6 năm 

2020 cho đến nay (có mặt). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TÂY NINH 

Bản án số:  05/2021/HS-ST 

Ngày  24 - 02 - 2021 
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2. Phạm Trần Quỳnh VA (Tên gọi khác: Quỳnh), sinh ngày 28/8/1986; nơi sinh: 

Tỉnh Bến Tre; nơi đăng ký HKTT: Số A, ấp B, xã SĐ, thành phố BT, tỉnh Bến Tre; chỗ 

ở hiện nay: Số B, đường P, Phường C, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề 

nghiệp: Không; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không 

có; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hoàng T và bà Phạm Thị Quỳnh G; có 

chồng là Huỳnh Anh D (đã ly hôn) và có 01 người con; tiền sự: Không. 

Tiền án: Bản án số 31/2014/HSST ngày 25/01/2014 của Tòa án nhân dân Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999, 

sửa đổi bổ sung năm 2009, xử phạt 08 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 

chấp Hnh xong án phạt tù ngày 15/9/2018.  

Bị bắt bị tạm giữ ngày 01 tháng 6 năm 2020, chuyển tạm giam ngày 06 tháng 6 năm 

2020 cho đến nay (có mặt). 

- Người bào chữa cho bị cáo Lê Quách Đông H: 

Luật sư Đinh Thái H, Công ty Luật TNHH MTV BNM – Đoàn luật sư tỉnh Tây 

Ninh (có mặt). 

Luật sư Lê D, Văn phòng luật sư VQT - Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 

(có mặt). 

- Người bào chữa cho bị cáo Phạm Trần Quỳnh VA: 

Luật sư Trần Văn T, Văn phòng luật sư LXB - Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh (có 

mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

Bà Lê Thị Diễm H, sinh năm 1990; nơi cư trú: Số G, đường Phạm Ngũ Lão, 

Phường 7, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 21 giờ 05 phút ngày 31/5/2020, tại khu vực hẻm số 82, đường quốc lộ 

22B thuộc khu phố HT, phường HT, thị xã HT, tỉnh Tây Ninh, lực lượng Cảnh sát điều 

tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Lê Quách Đông H và Phạm 

Trần Quỳnh VA thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ 01 (một) túi 

nylon màu đen có quai bên trong có 01 bịch nylon màu xanh dương đề chữ CHINESE 

PIN WEI, bên trong bịch nylon màu xanh dương có một bịch nylon trong suốt, bên 

trong bịch nylon trong suốt có bịch nylon trong suốt chứa chất tinh thể rắn màu trắng, 

nghi vấn là chất ma túy được niêm phong (ký hiệu M) cùng các đồ vật, tài sản khác có 

liên quan. 

Tại Kết luận giám định số 826/KL-KTHS ngày 05/6/2020 của Phòng Kỹ thuật 

Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: Mẫu chất tinh thể màu trắng bên trong 01 
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(một) bịch nylon trong suốt (ký hiệu M) là chất ma túy loại Methamphetamine, khối 

lượng 690,7907 gam. 

Qua điều tra xác định được khoảng 22 giờ ngày 30/5/2020, người tên Hữu (không 

rõ lai lịch) điện thoại cho H hỏi mua ma túy đá với giá tiền 200.000.000 đồng, H đồng 

ý và hẹn Hữu ngày 31/5/2020 H sẽ giao ma túy cho Hữu và nhận tiền. Đến khoảng 8 

giờ ngày 31/5/2020, H gọi điện cho Phạm Trần Quỳnh VA hỏi mua 700 gam ma túy đá 

để đem đến địa bàn tỉnh Tây Ninh bán lại cho người tên Hữu, VA đồng ý bán với giá 

180.000.000 đồng. Do H không có tiền trả cho VA, nên giữa H và VA thỏa thuận 

chiều cùng ngày H sẽ dùng ô tô chở VA đến địa bàn tỉnh Tây Ninh, H bán ma túy cho 

Hữu lấy tiền trả cho VA, VA đồng ý.  

Sau khi thỏa thuận với H, VA đến khu vực chợ Hạnh Thông Tây thuộc quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh gặp người tên thường gọi là anh Hai (không rõ nhân 

thân lai lịch) đặt mua 700 gam ma túy đá với giá tiền là 170.000.000 đồng, anh Hai hẹn 

chiều sẽ có ma túy. Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 31/5/2020, VA đến khu vực chợ 

Hạnh Thông Tây gặp người anh Hai để nhận ma túy đã đặt mua vào buổi sáng nhưng 

chưa trả tiền, số ma túy được đựng trong bịch nylon màu đen có quai xách. Sau khi 

nhận ma túy, VA đến khu vực ngã năm Chuồng Chó quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh gọi điện thoại cho H đến đón. Lúc này, H điều khiển xe ô tô hiệu Hyundai màu 

trắng, biển số 51G - 796.00 đến chở VA đi tỉnh Tây Ninh để bán ma túy cho Hữu. Khi 

đến khu vực hẻm số 82, đường quốc lộ 22B, khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, 

thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, H dừng xe lại, VA giao bịch nylon màu đen có quai 

xách bên trong có chứa ma túy cho H để bán cho Hữu, khi H cầm bịch ma túy bước 

xuống xe đi được khoảng 4 - 5 bước chân thì bị bắt quả tang.  

Ngoài lần bị bắt quả tang, qua điều tra H còn khai nhận trước đó bán ma túy cho 

Hữu 02 lần, mỗi lần khoảng 200 gam với giá 150.000.000 đồng, địa điểm giao nhận 

ma túy đều diễn ra tại khu vực hẻm số 82, đường quốc lộ 22B, khu phố Hiệp Trường, 

phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Nguồn ma túy bán cho Hữu trong 

02 lần trước là do H mua của người tên Khánh tại khu vực Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh.   

Qua điều tra Lê Quách Đông H và Phạm Trần Quỳnh VA khai nhận toàn bộ Hnh 

vi phạm tội như trên.  

Cáo trạng số 02/CT-VKSTN-P1 ngày 14/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Tây Ninh đã truy tố bị cáo Lê Quách Đông H và Phạm Trần Quỳnh VA về tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật 

Hình sự. 

 Tại phiên tòa sơ thẩm: 

- Kiểm sát viên: Đề nghị tuyên bố các bị cáo Lê Quách Đông H và Phạm Trần 

Quỳnh VA phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

- Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 251; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Quách Đông H 20 năm tù. 
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- Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 251; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Trần Quỳnh VA 20 

năm tù. 

Về hình phạt bổ sung: Phạt mỗi bị cáo từ 20 triệu đến 30 triệu đồng; xử lý vật 

chứng theo quy định của pháp luật. 

- Ý kiến của người bào chữa: 

- Người bào chữa cho bị cáo Lê Quách Đông H: 

Luật sư Lê Dũng trình bày: Các bị cáo phạm tội đồng phạm giản đơn, bị cáo H 

chưa nhận được lợi, phạm tội chưa đạt, là con một trong gia đình, có cha, ông Nội có 

công với Nước, chưa có tiền án, tiền sự; mức án 20 năm tù là có phần nghiêm khắc; đề 

nghị áp dụng tình tiết "phạm tội chưa đạt" để giảm hình phạt cho bị cáo H; về xử lý vật 

chứng, xe ô tô là tài sản chung của vợ chồng, đề nghị xem xét trả lại ½ giá trị xe ô tô 

cho vợ bị cáo H. 

Luật sư Đinh Thái Hoàng trình bày: Bị cáo H đã tỏ ra ăn năn hối cải, để nghị xem 

xét các tình tiết giảm nhẹ như luật sư Lê Dũng trình bày, giảm hình phạt cho bị cáo H. 

- Người bào chữa cho bị cáo Phạm Trần Quỳnh VA: 

Luật sư Trần Văn Thuấn trình bày: Bị cáo VA đã thừa nhận hành vi phạm tội, đã 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo sinh ra trong gia đình lao động nghèo, cha 

mẹ ly hôn, thiếu chăm sóc của cha. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự, xét hoàn cảnh xuất thân, khoan hồng của pháp luật, đề nghị 

xử phạt mức án thấp nhất cho bị cáo để có cơ hội sớm về với gia đình chăm sóc cho 

con. 

- Lời nói sau cùng của bị cáo: 

+ Lê Quách Đông H: Trong thời gian tạm giam, bị cáo rất ân hận về hành vi phạm 

tội, xin giảm nhẹ để sớm về với gia đình. 

+ Phạm Trần Quỳnh VA: Bị cáo xin xử phạt mức án thấp nhất để về nuôi con. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Về Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây 

Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, Kiểm sát viên, trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Luật sư bào chữa cho bị cáo, bị cáo và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, người tiến Hnh tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, người tiến Hnh tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung vụ án: 
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Vì mục đích tư lợi, Lê Quách Đông H đã đặt mua của Phạm Trần Quỳnh VA khối 

lượng 690,7907 gam ma túy loại Methamphetamine, đem lên khu vực tỉnh Tây Ninh 

bán lại cho người tên Hữu. Khi H cùng VA đi đến hẻm số 82, đường quốc lộ 22B, khu 

phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Phạm Trần 

Quỳnh VA đưa cho Lê Quách Đông H bịch nylon màu đen có quai xách bên trong có 

chứa ma túy để đem bán cho Hữu thì bị bắt quả tang.     

Hành vi của các bị cáo Lê Quách Đông H, Phạm Trần Quỳnh VA là đặc biệt nguy 

hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy 

nên phải chịu trách nhiệm hình sự, đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự. 

[3] Khi quyết định hình phạt có xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, vai trò của mỗi bị cáo. 

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Phạm Trần Quỳnh VA phạm tội thuộc trường hợp "tái 

phạm nguy hiểm" quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. 

Tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được quy định 

tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Lê Quách Đông H có cha ruột 

tham gia Quân đội bảo vệ biên giới Tây Nam, có ông Nội được tặng thưởng Huân cH 

kháng chiến hạng Ba. 

Xét vai trò của từng bị cáo, thấy rằng: 

Bị cáo Phạm Trần Quỳnh VA có nhân thân xấu (tiền án), là người cầm đầu, trực 

tiếp bán ma túy cho bị cáo Lê Quách Đông H nên cần thiết có hình phạt cao hơn Lê 

Quách Đông H nhằm phòng, chống tội phạm về ma túy. Bị cáo Lê Quách Đông H có 

vai trò giúp sức cho bị cáo Phạm Trần Quỳnh VA để tiêu thụ ma túy, phải chịu trách 

nhiệm hình sự với số lượng ma túy bị cáo mua để bán lại. 

Tại phiên tòa, luật sư Lê Dũng cho rằng bị cáo H có tình tiết "phạm tội chưa đạt" 

là không đúng quy định của pháp luật, bởi lẽ thực tế bị cáo H đã mua ma túy từ bị cáo 

VA, bị cáo H đang đem ma túy giao cho người mua thì bị bắt quả tang. 

[4] Hình phạt bổ sung: Không áp dụng phạt bổ sung do các bị cáo không có tài 

sản. 

[5] Về xử lý vật chứng: 

Tịch thu tiêu hủy các chất ma túy; tịch thu sung quỹ nhà nước tài sản bị cáo sử 

dụng vào việc thực hiện tội phạm, trả lại cho bị cáo tài sản không có liên quan đến việc 

thực hiện tội phạm. 

Xe ô tô biển số 51G-796.00 do bị cáo Lê Quách Đông H đứng tên Giấy đăng ký 

xe; nguồn gốc xe do cha ruột bị cáo H là ông Lê Đông cho tiền bị cáo H mua và cho H 

quyền sở hữu, bị cáo H sử dụng vào việc thực hiện tội phạm nên tịch thu sung vào 

ngân sách nhà nước.  

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone thu giữ của bị cáo H: Trong khi bị tạm 



6 

 

giam, bị cáo H đã khai mượn của vợ là bà Lê Thị Diễm H để sử dụng, phù hợp với lời 

khai và yêu cầu của bà H xin nhận lại nên trả lại cho bà H là phù hợp. 

[6] Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Lê Quách Đông H, Phạm Trần Quỳnh VA phạm tội "Mua bán 

trái phép chất ma túy". 

- Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phạm Trần Quỳnh VA tù chung thân. Thời hạn tù tính từ ngày tạm 

giữ 01/6/2020. 

- Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Quách Đông H 20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

tạm giữ 01/6/2020. 

2. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

3. Việc xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ 

luật Hình sự. 

3.1. Vật chứng thu giữ của Lê Quách Đông H: 

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 

+ 01 xe ô tô hiệu HYUNDAI – ACCENT, màu trắng, biển số 51G-796.00, số 

khung: RLUA141BAKN011637, số máy: G4LC*JF701367*. 

+ 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 447467, do Lê Quách Đông H đứng tên 

sở hữu. 

- Trả cho bà Lê Thị Diễm H: 

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu đen, số IMEI: 353902105276935. 

- Tịch thu tiêu hủy: 

+ 01 hộp giấy được niêm phong ghi vụ số 826/M có chữ ký của Giám định viên 

Võ Quốc Thái, trợ lý giám định Nguyễn Văn Đại và dấu tròn màu đỏ của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, bên trong có 01 bịch nylon chứa tinh thể màu 

trắng (kí hiệu M) là Methamphetamine có khối lượng 672,5680 gam (sáu bảy hai phẩy 

năm sáu tám không gam). 

+ 01 túi nylon màu đen có quai. 

+ 01 bịch nylon màu xanh dương có chữ CHINESE PIN WEI. 
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+ 02 bịch nylon trong suốt. 

3.2. Vật chứng thu giữ của Phạm Trần Quỳnh VA:  

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu đen, số IMEI: 353902108689522, tình 

trạng máy không khởi động được. 

- Trả cho Phạm Trần Quỳnh VA:  

+ Tiền Việt Nam: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng). 

4. Về án phí: 

Bị cáo Phạm Trần Quỳnh VA, Lê Quách Đông H, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Án hình sự sơ thẩm xử công khai, báo cho các bị cáo, bà Lê Thị Diễm H biết 

được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 

thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi Hnh theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

Hnh án dân sự thì người được thi Hnh án dân sự, người phải thi Hnh án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi Hnh án, quyền yêu cầu thi Hnh án, tự nguyện thi Hnh án hoặc bị 

cưỡng chế thi Hnh án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi Hnh án dân sự; thời 

hiệu thi Hnh án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi Hnh án dân sự. 

Nơi nhận: 
- Vụ 1 GĐKT. TANDTC; 

- TANDCC tại TP. HCM; 

- VKSNDCC tại TP. HCM; 

- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- VP. CQCSĐT CA tỉnh; 

- Phòng PC 06 CA tỉnh TN; 

- Cục THADS tỉnh Tây Ninh; 

- Trại tạm giam; 

- Phòng lý lịch Sở Tư pháp tỉnh; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu tập án HSST. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tông 

 

 

 


	NHÂN DANH
	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

	TỈNH TÂY NINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	NỘI DUNG VỤ ÁN:
	NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
	QUYẾT ĐỊNH:



